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TỔNG CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ 

BAN QUẢN LÝ ĐỀ ÁN 818 

Số:          /ĐA818 
V/v phối hợp một số nội dung để tổ 

chức quản lý, phân phối sản phẩm  

thuộc Đề án 818. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             Hà Nội, ngày       tháng        năm 2022 

Kính gửi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố 

Ban quản lý Đề án 818 (BQLĐA818) xin thông báo tới Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các tỉnh, thành phố về danh mục 31 sản phẩm  

được phân phối trong khuôn khổ Đề án 818 tính đến thời điểm ngày 01/10/2022 

(Danh mục và mức chi phân phối các sản phẩm gửi kèm theo). 

Hiện nay, tại một số địa phương và trên mạng xã hội xảy ra tình trạng các cá 

nhân/tổ chức/đơn vị mạo danh BQLĐA818 để thực hiện truyền thông, quảng bá 

các sản phẩm không thuộc danh mục các sản phẩm Đề án 818 đang phân phối. 

Điều này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cũng như thương hiệu của Đề án 818 mà 

hệ thống Đề án 818 tại Trung ương và địa phương đã cố gắng xây dựng trong thời 

gian qua. Để giải quyết tình trạng này cũng như triển khai có hiệu quả chương trình 

kế hoạch năm 2022, BQLĐA818 kính đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành 

phố một số nội dung sau: 

1. Chỉ thực hiện việc phân phối các sản phẩm do BQLĐA818 Trung ương 

xuất hàng đến Chi cục DS-KHHGĐ để xuất tiếp xuống các cơ sở. Có như vậy mới 

đảm bảo được chất lượng sản phẩm mà các công ty/đơn vị phân phối đã ký hợp 

đồng cam kết với BQLĐA818 Trung ương. Đồng thời tránh tình trạng hàng hóa 

trôi nổi không đảm bảo chất lượng gây nguy hại sức khỏe cho người sử dụng. 

2. Chỉ thực hiện các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn đối với 29 sản 

phẩm thuộc danh mục nêu trên. Đồng thời khi phối hợp với các Công ty tổ chức 

các hoạt động cần có sự chấp thuận của Giám đốc BQLĐA818 Trung ương 

bằng văn bản.  

Các Công ty có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ pháp lý của sản phẩm khi 

xuống triển khai hoạt động truyền thông tại địa phương. 

Các tỉnh có nhu cầu tổ chức hội nghị, tập huấn...để quản lý phân phối sản 

phẩm thuộc Đề án 818, đề nghị gửi văn bản về BQLĐA818 Trung ương để có kế 

hoạch phối hợp với các công ty sẽ hỗ trợ địa phương tổ chức thực hiện trong năm 

2022. 

3. Tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát các sản phẩm, mặt hàng tại địa 

phương. Nếu phát hiện các cá nhân/tổ chức/đơn vị mạo danh Đề án 818 thực hiện 

truyền thông, quảng bá, phân phối các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, 

không thuộc danh mục các sản phẩm của Đề án 818, để xử lý theo quy định đề 

nghị Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố báo cáo ngay cơ 

quan có chức năng ở địa phương và Ban quản lý Đề án 818 Trung ương để có 

phương án xử lý kịp thời. 
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4. Đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh đôn đốc việc thu hồi công nợ, tránh 

tình trạng hàng còn tồn đọng nhiều ở tuyến cơ sở (hàng cận hạn sử dụng). 

Theo phản ánh của các Công ty, số lượng hàng hóa đã sản xuất để phân phối 

trong khuôn khổ Đề án 818 còn tồn đọng nhiều. Để đảm bảo hàng hóa khi phân 

phối còn dài hạn sử dụng và tránh tổn thất kinh tế của các Công ty, Ban quản lý Đề 

án 818 kính đề nghị Quý Chi cục hỗ trợ và phối hợp với các Công ty, thúc đẩy việc 

mở rộng thị trường phù hợp với các sản phẩm (tăng cường kết hợp với các Ban 

ngành, đoàn thể như: Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội người cao 

tuổi, các trường học...) 

5. Ban quản lý Đề án 818 Trung ương chỉ nhận đổi hàng và trả hàng đối với 

các sản phẩm còn hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên. Trong trường hợp hàng hóa 

hết hạn Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP chịu trách nhiệm nộp đủ số tiền hàng còn 

tồn đọng về Ban quản lý Đề án 818. 

Riêng đối với thuốc tiêm tránh thai Triclofem đề nghị Chi cục Dân số-Kế 

hoạch hóa gia đình hướng dẫn cho cơ sở về bảo quản thuốc tiêm tránh thai 

Triclofem theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hàng hóa (thuốc tiêm Triclofem) đã 

giao nhận với các Chi cục sẽ không được trả lại (trừ trường hợp đặc biệt, Ban Quản 

lý Đề án 818 và Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình sẽ thống nhất các trường 

hợp đặc biệt cụ thể). Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm thanh 

toán toàn bộ tiền hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được hàng. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Bà Nguyễn Thị Khanh – Kế toán trưởng, ĐT: 0976.168.236. 

Bà Ngô Thị Ngọc Anh, cán bộ BQLĐA818 Trung ương, theo dõi công nợ, 

ĐT: 0936.118.183. 

Bà Nguyễn Quỳnh Vân, cán bộ BQLĐA818 Trung ương, theo dõi bán hàng, 

ĐT: 0862.901.211. 

Email: bqldean818@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); 

- Sở Y tế các Tỉnh/thành phố (để chỉ đạo); 

- Các PGĐ Đề án 818; 
- Các công ty tham gia Đề án 818; 

- Lưu: ĐA818 (02b). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quân 
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DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC CHI PHÂN PHỐI  

CÁC SẢN PHẨM  TRONG ĐỀ ÁN 818 

(Kèm công văn số  …….ngày …….. tháng………năm 2022)               

 

 

T

T 

 

 

 Sản phẩm  

 

 

 Quy cách đóng gói  

 

 

 Giá bán lẻ  

 Giá 

BQL 

ĐA818 

xuất 

cho Chi 

cục DS 

tỉnh/tp  

 Chi phí 

PP của 

Chi cục 

DS 

tỉnh/tp  

 

 

Tên công ty 

I  PHƯƠNG TIỆN TRÁNH THAI          

1  Viên uống tránh thai 

Anna  

 576 vỉ/ thùng (24 

vỉ/hộp)  

      

    20.000  
     

13.400  

       

6.600  

Công ty TNHH 
Thainakorn 

Patana 

VietNam 

2  Bao Cao su Hello   2880c/thùng 

(144c/hộp)  

       

     1.000  

          

680  

          

320  

 

 

Công ty Liên 

Doanh 
MEDEVICE 

3S 

3  Bao Cao su Hello Plus  

 

 2880c/thùng 

(144c/hộp)  

      

      1.667  

          

947  

          

720  

 

4 

  

Bao cao su Young Love  

 

 5000c/thùng 

(200c/hộp)  

         

      800  

          

530  

          

270  

 

5 

 

Viên uống tránh thai 

khẩn cấp BK-1 

44 hộp (1 vỉ)/thùng      

   15.000  

     

10.200  

       

4.800  

 

 
Cty TNHH 

Bách Khang 

Việt Nam 
 

6 
 

Vòng TT Pregna+ Tcu 

380A 

600chiếc/thùng 

(50c/hộp) 

     

   18.000  
     

11.600  

       

6.400  

 

7 

Thuốc tiêm tránh thai 

Triclofem 

05 vỉ/hộp: 

Mỗi vỉ 04 lọ. Mỗi lọ 

01ml 

    

    32.025 

 

29.373 

 
2.652 

 

 

 8 

Bao cao su I Love You (3c/hộp)  864c/thùng 

(12 hộp)                        

(12c/hộp)  

2.160c/thùng (12 

hộp) 

    

    4.000  
       

2.780  

       

1.220  

 
 

 

 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN QUỐC 

TẾ IT  

 

 

9 

Bao cao su Kimiko Plus 

(Supper Thin) 

432c/thùng (12 hộp)        

1.728c/thùng (12 

hộp) 

 

       6.000  
       

3.720  

       

2.280  

Bao cao su Kimiko Plus 

(Dotted) 

432c/thùng (12 hộp)        

1.728c/thùng (12 

hộp) 

 

       6.000  
       

3.720  

       

2.280  

Bao cao su Kimiko Plus 

(Long Shock) 

432c/thùng (12 hộp)        

1.728c/thùng (12 

hộp) 

 

       6.000  

       

3.720  

       

2.280  

10 Bao cao su Nevalyashka 4.320c/thùng 

(30hộp) 

       

      1.400  
          

828  

          

572  
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T

T 

 Sản phẩm   Quy cách đóng gói   Giá bán lẻ   Giá 

BQL 

ĐA818 

xuất 

cho Chi 

cục DS 

tỉnh/tp  

 Chi phí 

PP của 

Chi cục 

DS 

tỉnh/tp  

Tên công ty 

II  HÀNG HÓA VÀ THỰC PHẨM CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE   

        

1  Bột Canxi   20 gói/hộp; 105 

hộp/thùng  

   

  222.000  
   

144.300  

     

77.700  

Công ty TNHH 
Dược Phẩm 

Tân Đức Minh 

2  Bột Canxi  
(Đang hết hàng) 

 10 gói/hộp; 127 

hộp/thùng  

   

   148.000  
     

99.160  

     

48.840  

 

3 
 

 Viên sắt tổng hợp 

Sentinel Prenantal 

Formula  
(Đang hết hàng) 

 

 240 lọ/thùng  

  

   140.000  
     

93.800  

     

46.200  

Công ty TNHH 

giải pháp thị 
trường và đầu 

tư Quốc tế 

(Intersol) 
 

 

4 
  

TPBVSK  Enzyme 

125TM  

 

 112 hộp/thùng  

  

  320.000  
   

214.400  

   

105.600  

5   

Dung dịch vệ sinh phụ 

nữ Vagis  

 

 30 lọ/ thùng  

   

   29.000  

     

22.000  

       

7.000  

Công ty TNHH 

Mỹ Phẩm 

TERA 

6   

Dung dịch vệ sinh đa 

năng Gyno Pro 60ml  

 

 240 lọ/thùng  

   

  189.000  
   

141.750  

     

47.250  

 
 

 

 
 

 

 

 
Công ty cổ 

phần NASACO 

7   

Dung dịch vệ sinh đa 

năng Gyno Pro 100ml  

20 hộp/thùng, 160 

hộp/kiện 

  

   230.000  
   

172.500  

     

57.500  

8  

Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Premom 

20 hộp 

(30v/hộp)/thùng         

4 thùng/kiện 

  

  195.000  
   

146.250  

     

48.750  

9  

Gel bôi trơn Sensi Love 

160 tuyp/ thùng     

  138.000  

   

107.640  

     

30.360  

10  

Viên đặt phụ khoa 

Gyno Gold 

20 hộp/thùng; 4 

thùng/ kiện 

  

  495.000  
   

331.650  

   

163.350  

11  

TPBVSK Tố nữ Hoàng 

Sâm 

20 hộp/thùng; 4 

thùng/ kiện 

   

  380.000  

   

254.600  

   

125.400  

12  

 TPBVSK Liquid Calci-

D3  

 20 hộp/thùng; 5 

thùng/kiện  

   

  300.000  
   

225.000  

     

75.000  

Cty Cổ phần 
Dược thảo Á 

Âu 

 

13  

TPBVSK Lacto 

Turmerin 

126 hộp (60v)/ 

thùng 

    

 420.000  
   

300.545  

   

119.455  

Viện hóa học 
công nghiệp 

VN 
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T

T 

 Sản phẩm   Quy cách đóng gói   Giá bán lẻ   Giá 

BQL 

ĐA818 

xuất 

cho Chi 

cục DS 

tỉnh/tp  

 Chi phí 

PP của 

Chi cục 

DS 

tỉnh/tp  

Tên công ty 

14 Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Glucankid 

50 hộp (Lọ 

100ml)/thùng 

   

  250.000  
   

167.500  

     

82.500  

 

 

 

Cty CP công 

nghệ Hóa 

Sinh VN 

15 Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Baciplus 

50 hộp (20 ống 

5ml)/thùng 

   

  220.000  
   

147.400  

     

72.600  

16  Thực phẩm BVSK 

Imuglucan  

 100 lọ/ thùng      

 395.000  

   

269.600  

   

125.400  

 

17 
Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Canxi Daily 

30 hộp/thùng Hộp 

gồm 40 ống 

10ml/ống 

   

   330.000 
 

221.100 

 

108.900 

 

 

 

18 

Thực phẩm dành cho 

chế độ ăn đặc biệt Milk 

Codoca Hi Canxi  (Loại 

400g) 

24 hộp/thùng   

   250.000  
   

162.500  

     

87.500  

 

 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

sức khỏe 

Cộng đồng Thực phẩm dành cho 

chế độ ăn đặc biệt Milk 

Codoca Hi Canxi  (Loại 

900g ) 

 

12 hộp/thùng      

  480.000  
   

312.000  

   

168.000  

 

 

 

19 

Sản phẩm dành cho chế 

độ ăn đặc biệt 

MetaMom hương 

Vanilla (Loại 400g ) 

 

24  lon /thùng   

   185.000  

   

123.950  

     

61.050  

 

 

 
 

 

Công ty TNHH 
doanh nghiệp 

xã hội phát 

triển sức khỏe 
bền vững 

VIETHEALTH 

Sản phẩm dành cho chế 

độ ăn đặc biệt 

MetaMom hương 

Vanilla (Loại 900g ) 

 

12  lon /thùng     

  370.000  
   

247.900  

   

122.100  

 

 

 

20 

Thực phẩm bổ sung 

NutricareBone  

(Loại 400g ) 

 

24  lon /thùng     

  185.000  

   

123.950  

     

61.050  

Thực phẩm bổ sung 

NutricareBone  

(Loại 900g ) 

 

12  lon /thùng   

   375.000  

   

251.250  

   

123.750  

21 Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe Cetavit DHA 

  49 hộp/1 thùng   155.000 104.500 50.500 

 

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm Asia 
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